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     	Đề cương chi tiết học phần
1. Tên học phần: Công nghệ giảng dạy tiếng Anh kỹ thuật	
Mã học phần: MELT320138
2. Tên Tiếng Anh: Media in English Language Teaching
3. Số tín chỉ:  2 tín chỉ (2/0/4) (2 tín chỉ lý thuyết, 0 tín chỉ thực hành/thí nghiệm)
Phân bố thời gian: 10 tuần (3 tiết lý thuyết + 6 tiết tự học/ tuần)
4. Các giảng viên phụ trách học phần:
1/ GV phụ trách chính: Ths. Lê Thị Thanh Hà
2/ Danh sách giảng viên cùng GD:
2.1/ TS. Nguyễn Đình Thu
2.2/ Ths. Nguyễn Vũ Thủy Tiên
2.3/ Ths. Huỳnh Trọng Luân
5. Điều kiện tham gia học tập học phần
Môn học tiên quyết: Không
6. Mô tả học phần (Course Description)
Học phần này được thiết kế nhằm trang bị cho sinh viên kiến thức và kỹ năng sử dụng các loại công nghệ khác nhau như là một công cụ hiệu quả trong dạy và học môn Tiếng Anh. Cụ thể sinh viên sẽ được học cách nối máy chiếu hoặc ti vi vào máy tính, chỉnh sửa sách điện tử, tìm kiếm, chọn lựa, tải về hình ảnh và phim. Bên cạnh đó sinh viên còn được học cách làm phim,sử dụng các hiệu ứng trình chiếu, chèn hình ảnh âm thanh và video vào trình chiếu. Về cơ bản, sinh viên sẽ được cung cấp nhiều cơ hội để luyện tập thành thạo và có thể sử dụng những công nghệ mới nhất để ứng dụng trong việc học cũng như giảng dạy sau này.	
7. Mục tiêu học phần (Course Goals)
	Mục tiêu
(Goals)
	Mô tả
(Goal description)
(Học phần này trang bị cho sinh viên:)
	Chuẩn đầu ra
CTĐT

	G1
	Khả năng hiểu được các yêu cầu chung cũng như cách thức ứng dụng phương tiện truyền thông vào trong việc học và giảng dạy trong tương lai; đồng thời biết cách tìm kiếm, chọn lựa, chỉnh sửa sách điện tử, hình ảnh và phim phục vụ cho việc chuẩn bị bài giảng bằng trình chiếu; biết cách tạo khung và đưa nội dung lên trang web
	1.1
1.2

	G2

	Kỹ năng chỉnh sửa sách điện tử, tìm kiếm, chọn lựa, tải về hình ảnh và phim; làm phim, sử dụng các hiệu ứng trình chiếu, chèn hình ảnh âm thanh và video vào trình chiếu và thiết kế được một trang web đơn giản phù hợp cho mục tiêu dạy và học ngoại ngữ
	2.1


	G3
	Có khả năng làm việc theo nhóm và giao tiếp
	3.1, 3.2

	G4
	Hiểu được yêu cầu của xã hội và ngành giáo dục đối với việc ứng dụng ICT trong việc dạy-học tiếng Anh, đồng thời hình thành ý tưởng thiết kế bài giảng Power point và trang web đơn giản phù hợp cho mục tiêu kiểm tra và đánh giá trong dạy và học ngoại ngữ.
	4.1




8. Chuẩn đầu ra của học phần
	Chuẩn đầu ra HP
	Mô tả
(Sau khi học xong môn học này, người học có thể:)
	Chuẩn đầu ra CDIO

	G1
	G1.1
	Nắm được các yêu cầu chung cũng như cách thức ứng dụng phương tiện truyền thông vào trong việc học và giảng dạy trong tương lai
	1.1

	
	G1.2
	Biết cách tải, chọn lựa, biên tập lại hình ảnh phù hợp cho từng mục tiêu dạy và học 
	1.3

	
	G1.3
	Biết cách tìm kiếm, chọn lọc, định dạng, biên tập và tạo ra video để sử dụng cho mục đích học và dạy ngoại ngữ.
	1.3

	
	G1.4
	Biết cách thiết kế và sử dụng Power point một cách có hiệu quả 
	1.3

	
	G1.5
	Biết cách sử dụng phần mềm Hot Potatoes để thiết kế các dạng thi đố và bài kiểm tra phục vụ cho việc học và dạy ngoại ngữ
	1.3

	
	G1.6
	Biết cách tạo khung cho trang web và đưa nội dung lên trang web
	1.3

	

	 G2

	G2.1
	Thiết kế và sử dụng Power point
	2.1.1, 2.1.3, 2.1.5

	
	G2.2
	Tạo được video bằng cách sử dụng tranh ảnh và những phần audio phù hợp cho mục tiêu dạy và học ngoại ngữ
	2.1.1, 2.1.3, 2.1.5

	
	G2.3
	Sử dụng phần mềm Hot Potatoes để thiết kế các dạng thi đố và bài kiểm tra phục vụ cho việc học và dạy ngoại ngữ
	2.1.1, 2.1.3, 2.1.5

	
	G2.4
	Thiết kế được một trang web đơn giản
	2.1.1, 2.1.3, 2.1.5

	

	G3
	G3.1
	Có khả năng phối hợp, làm việc nhóm khi tạo video, thiết kế bài giảng Power point, thiết kế các dạng thi đố và bài kiểm tra
	3.1, 3.2.4, 3.2.6, 3.3.1

	
	G3.2
	Có kỹ năng tìm kiếm tài liệu, tự tin thuyết trình trước đám đông
	3.2

	

	G4
	G4.1
	Hiểu được yêu cầu của xã hội và ngành giáo dục đối với việc ứng dụng ICT trong việc dạy-học tiếng Anh
	4.1.5
4.1.6


	
9. Tài liệu học tập 	
	- Sách, giáo trình chính: GV biên soạn
	- Sách (TLTK) tham khảo: các Webside
10. Đánh giá sinh viên:
- Thang điểm: 10


- Kế hoạch kiểm tra như sau:
	Hình thức KT
	Nội dung
	Thời điểm

	Công cụ KT
	Chuẩn đầu ra KT
	Tỉ lệ (%)

	Chuyên cần
	Chuyên cần và tham gia hoạt động trong lớp
	Suốt khóa học
	Điểm danh và cộng điểm tốt
	G3.1

	10%

	Thuyết trình
	Tạo video
	Tuần 5-6
	Thuyết trình nhóm
	G1.1, G1.2, G1.3, G1.4, G2.1, G3, G4.1
	40%

	Bài thu hoạch cuối khóa

	Trình bày sản phẩm là website
	Tuần 10
	+ Thuyết trình 
+ Trình chiếu Powerpoint
+ Thảo luận cặp và nhóm
	G1, G2, G3, G4.1

	50%



11. Nội dung chi tiết học phần theo tuần
	Tuần
	Nội dung
	Chuẩn đầu ra học phần

	1
	Chương 1: Introduction(3/0/6)
	G1.1


	
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (3)
Nội Dung (ND) GD trên lớp
+ Introduction to the Course’s Content and Requirements
Students’ Expectations
+ General Guidelines to Follow the Course Effectively
Tóm tắt các PPGD:
+ Thuyết trình 
+ Trình chiếu Powerpoint
+ Thảo luận cặp và nhóm
	

	
	B/Các nội dung cần tự học ở nhà:(6)
Group work (5 points)
+ Look for Picture Webs
+ Download pictures 
	G1.2


	2
	Chương2:  Using Pictures in Language Learning and Teaching (3/0/6)
	

G1.1
G1.2
G2.1
G2.2
G3.1


	
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (3)
Nội Dung (ND) trên lớp:
+ Where to look for pictures,
+  How to find, choose, download the intended pictures, edit and use them in learning and teaching
Tómtắtcác PPGD:
+ Thuyết trình 
+ Trình chiếu Powerpoint
+ Thảo luận cặp và nhóm
	

	
	B/Các nội dung cần tự học ở nhà:(6)
+ Look for Video Webs
+ Download IDM to download Video
	G1.3
G3.1


	3
	Chương 3: Making video (3/0/6)
	
G1.1
G1.3
G2.2
G3.1


	
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (3)
+ Know where to look for video
+ Find, choose, and download video
+ Convert video into different kinds
+ Edit video for teaching purposes
+ Make video with effects, transitions, and titles and credits
Tóm tắt các PPGD:
+ Thuyết trình 
+ Trình chiếu Powerpoint
+ Thảo luận cặp và nhóm
	

	
	B/Các nội dung cần tự học ở nhà:(6)
+ Criteria and types of tests
+ Prepare chapter 4
	G1.4


	4
	Chương 4: Multi-effects in Power Point (3/0/6)
	
G1.1
G1.4
G2.3
G3.1
G4.1


	
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (3)
+ Use different kinds of animation in learning and teaching using Power Point
+ Edit and insert Video into Power Point
+ Package Video and Audio in Power Point
Tóm tắt các PPGD:
+ Thuyết trình 
+ Trình chiếu Powerpoint
+ Thảo luận cặp và nhóm
	

	
	B/Các nội dung cần tự học ở nhà:(6)
+ Make a video clip

	G1.3


	5
	Mid-term Test: Presentation: Making Video (3/0/6)
	G1.1, G1.2
G1.3, G1.4
G2.1, G2.2
G3, G4.1

	
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (3)
+ How to make video with effects, transitions, and titles and credits
Tóm tắt các PPGD:
+ Thuyết trình 
+ Trình chiếu Powerpoint
+ Thảo luận cặp và nhóm
	

	
	B/Các nội dung cần tự học ở nhà:(6)
+ Make a video clip

	G1.1, G1.2
G1.3, G1.4
G2.1, G2.2
G3, G4.1

	6
	Mid-term Test: Presentation: Making Video (3/0/6)
A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (3)
+ How to make video with effects, transitions, and titles and credits
Tóm tắt các PPGD:
+ Thuyết trình 
+ Trình chiếu Powerpoint
+ Thảo luận cặp và nhóm
	
G1.1, G1.2
G1.3, G1.4
G2.1, G2.2
G3, G4.1

	
	B/Các nội dung cần tự học ở nhà:(6)
+ Testing the writing skills
+ Prepare chapter 7
	G1.5, G3.1


	7
	Chương 7: Making quizzes in learning and teaching (3/0/6)
	G1.1
G1.5
G2.3
G3.1



	
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (3)
+ How to use Hot Potatoes in making different quizzes
Tóm tắt các PPGD:
+ Thuyết trình 
+ Trình chiếu Powerpoint
+ Thảo luận cặp và nhóm
	

	
	B/Các nội dung cần tự học ở nhà:(3)
+ Find different websites
	G1.6
G3.1

	8
	Chương 8: Making a Language Website (3/0/6)
	
G1.1
G1.6
G2.4
G3.1



	
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (3)
+ How to make a frame of  Language Website 
Tóm tắt các PPGD:
+ Thuyết trình 
+ Trình chiếu Powerpoint
+ Thảo luận cặp và nhóm
	

	
	B/Các nội dung cần tự học ở nhà:(6)
+ Prepare the content of a language website
	G1.6
G2.4
G3.1

	9
	Chương 9: Making a Language Website (3/0/6)
	
G1.1
G1.6
G2.4
G3.1

	
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (3)
+ How to make a frame of  Language Website 
Tóm tắt các PPGD:
+ Thuyết trình 
+ Trình chiếu Powerpoint
+ Thảo luận cặp và nhóm
	

	
	B/Các nội dung cần tự học ở nhà:(6)
+ Make a Language Web and upload onto a Free Host
	G1.1, G1.6
G2.4, G3.1

	10
	Showcases (3/0/6)
	G1
G2
G3
G4


	
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (3)
+ All groups show their websites and explain their products
Tóm tắt các PPGD:
+ Thuyết trình 
+ Trình chiếu Powerpoint
+ Thảo luận cặp và nhóm
	





12. Đạo đức khoa học:
+ SV không hoàn thành nhiệm vụ (mục 9) thì bị cấm thi và bị đề nghị kỷ luật trước toàn trường
+ Sinh viên làm bài hộ thì cả 2 người – làm bài hộ và nhờ làm bài hộ sẽ bị đình chỉ học tập hoặc bị đuổi học
	
13. Ngày phê duyệt: 
14. Cấp phê duyệt:
	Trưởng khoa			Tổ trưởng BM		Người biên soạn



Nguyễn Đình Thu		 Lê Thị Thanh Hà		 Lê Thị Thanh Hà

15. Tiến trình cập nhật ĐCCT
	Lần 1: Nội Dung Cập nhật ĐCCT lần 1: 
11/05/2014







	(người cập nhật ký và ghi rõ họ tên)
Trần Thị Như Trang


Tổ trưởng Bộ môn:

	Lần 2: Nội Dung Cập nhật ĐCCT lần 2: 
31/05/2014




[bookmark: _GoBack]
	(người cập nhật ký và ghi rõ họ tên)
Trần Thị Như Trang


Tổ trưởng Bộ môn:






6

